danh s¸ch vËn ®éng viªn khoa c«ng nghÖ th«ng tin 

®¨ng ký tham gia héi kháe

(Khèi c¸n bé)
1. Môn kéo co:
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Phạm Hữu Lợi
	P.TN&XLTT

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	Tin học TĐ

	3
	Đoàn Khánh Hoàng
	nt

	4
	Trần Trường Giang
	nt

	5
	Nguyễn Thế Lộc
	Công nghệ PM

	6
	Phạm Văn Đồng
	nt

	7
	Diêm Công Hoàng
	nt

	8
	Hoàng Anh Đức
	nt

	9
	Nguyễn Duy Huy
	Tin học Mỏ

	10
	Đặng Văn Nam
	nt

	11
	Nguyễn Thanh Bình
	Tin học ĐC

	12
	Phạm An Cương
	nt

	13
	Tạ Quang Chiểu
	Tin học CB

	14
	Nguyễn Hồng Trường
	TT Mạng

	15
	Đặng Hữu Nghị
	Tin học CB

	DB1
	Đỗ Anh Tuấn
	Công nghệ PM

	DB2
	Đỗ Như Hải
	Tin học CB


2. Môn bắn súng:

	Giới tính
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị

	Nam
	1
	Đoàn Khánh Hoàng
	Tin học TĐ

	
	2
	Diêm Công Hoàng
	CNPM

	
	3
	Phạm Văn Đồng
	CNPM

	
	DB
	Nguyễn Thế Lộc
	CNPM

	Nữ
	1
	Nguyễn Thùy Dương
	Tin học Mỏ

	
	2
	Nguyễn Thu Hằng
	Tin học KT

	
	3
	Nguyễn Hiền Thanh
	Tin học KT

	
	DB
	Phạm Thị Hải Vân
	CNPM


3. Môn nhảy cao:

	Giới tính
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị

	Nam
	1
	Trần Trường Giang
	Tin học TĐ

	
	2
	Nguyễn Duy Huy
	Tin học Mỏ

	
	3
	Diêm Công Hoàng
	CNPM

	
	DB
	Đoàn Khánh Hoàng
	Tin học TĐ

	Nữ
	1
	Nguyễn Hữu Phương
	CNPM

	
	2
	Vũ Kim Liên
	Tin học KT

	
	3
	Võ Thu Trang
	Tin học KT

	
	DB
	Đào Anh Thư
	CNPM


4. Môn nhảy xa:

	Giới tính
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị

	Nam
	1
	Trần Trương Giang
	Tin học TĐ

	
	2
	Nguyễn Duy Huy
	Tin học Mỏ

	
	3
	Đoàn Khánh Hoàng
	Tin học TĐ

	
	DB
	Nguyễn Thanh Bình
	Tin học ĐC

	Nữ
	1
	Nguyễn Thùy Dương
	Tin học Mỏ

	
	2
	Ngô Phương Thảo
	Tin học TĐ

	
	3
	Nguyễn Thị Hằng
	Tin học KT

	
	DB
	Đào Anh Thư
	CNPM


5. Môn đẩy tạ:

	Giới tính
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị

	Nam
	1
	Nguyễn Thanh Bình
	Tin học ĐC

	
	2
	Diêm Công Hoàng
	CNPM

	
	3
	Hoàng Anh Đức
	CNPM

	
	DB
	Đoàn Khánh Hoàng
	Tin học TĐ

	Nữ
	1
	Nguyễn Thị Phấn
	Tin học TĐ

	
	2
	Dương Hiền Thanh
	Tin học KT

	
	3
	Ngô Phương Thảo
	Tin học TĐ

	
	DB
	Nguyễn Thùy Dương
	Tin học Mỏ


6. Môn chạy cự ly trung bình:

	Giới tính
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị

	Nam
	1
	Phạm Văn Đồng
	CNPM

	
	2
	Diêm Công Hoàng
	CNPM

	
	3
	Trần Trường Giang
	Tin học TĐ

	
	DB
	Đoàn Khánh Hoàng
	Tin học TĐ

	Nữ
	1
	Nguyễn Thùy Dương
	Tin học Mỏ

	
	2
	Trần Tuyết Lan
	Tin học ĐC

	
	3
	Trần Thu Thúy
	Tin học CB

	
	DB
	Nguyễn Thị Phấn
	Tin học TĐ


